KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

	TRƯỜNG THCS TIÊN CƯỜNG
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên giáo viên: Mai Vũ Tuyết Thanh

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN SINH HỌC -  LỚP 6
(Học kỳ II - Năm học 2020 - 2021)
I. Kế hoạch dạy học
Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa
	1
	Tuần 20
	- Máy tính
- Phiếu học tập
- Mẫu hoa
	- Lớp học

	2
	Bài 29: Các loại hoa
	1
	Tuần 20
	- Máy tính
- Phiếu học tập
- Một số loại hoa
	- Lớp học

	3
	Bài 30: Thụ phấn
	1
	Tuần 21
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	4
	Bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
(Mục 2 - không dạy chi tiết, chỉ dạy khái niệm thụ tinh ở phần chữ đóng khung cuối bài)
	1
	Tuần 21
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	5
	Bài 32: Các loại quả
	1
	Tuần 22
	- Máy tính
- Phiếu học tập
- Một số loại quả
	- Lớp học

	6
	Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt
	1
	Tuần 22
	- Máy tính
- Phiếu học tập
- Một số loại hạt
	- Lớp học

	7
	Bài 34: Phát tán của quả và hạt 
(Kiểm tra 15 phút số 3)
	1
	Tuần 23
	- Máy tính
- Phiếu học tập
- Bài kiểm tra
	- Lớp học

	8
	Bài 35: Những điều kiện cho hạt nảy mầm
	1
	Tuần 23
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	9
	Bài 36: Tổng kết về cây có hoa 
(Mục I.2 không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài)
	2
	Tuần 24
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	10
	Bài 37: Tảo
(Mục 1: không dạy chi tiết, chỉ dạy đặc điểm chung ở phần chữ đóng khung cuối bài)
	1
	Tuần 25
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	11
	Bài 38: Rêu – Cây rêu
(Mục 3 không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài)
	1
	Tuần 25
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	12
	Bài 39: Quyết – cây dương xỉ
(Mục 1. Lệnh ▼ trang 129 không thực hiện)
	1
	Tuần 26
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	13
	Bài 40: Hạt trần – cây thông
(Mục 1. Lệnh ▼ trang 132 không thực hiện
Mục 2. Lệnh ▼ trang 132-133  chỉ dạy cơ quan sinh sản của cây thông như phần chưc đóng khung cuối bài)
	1
	Tuần 26
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	14
	Bài 41: Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín
Mục b) Lệnh ▼ trang 135 không thực hiện 
	1
	Tuần 27
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	15
	Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
(Mục 2 – Hướng dẫn HS tự đọc)
	1
	Tuần 27
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	16
	Ôn tập
	1
	Tuần 28
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	17
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Tuần 28
	- Bài kiểm tra
	- Lớp học

	18
	Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
(Không dạy chi tiết, chỉ dạy những hiểu biết chung về phân loại thực vật)
	1
	Tuần 29
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	19
	Bài 45: Nguồn gốc cây trồng
	1
	Tuần 29
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	20
	Bài tập (Kiểm tra 15 phút số 4)
	1
	Tuần 30
	- Máy tính
- Bài kiểm tra
	- Lớp học

	21
	Bài 46, 47, 48, 49: Chủ đề:
Thực vật – Nguồn sống của con người  (4 tiết)
Bài 49: Mục 2 – không dạy về số liệu
	4
	Tuần 30
Tuần 31
Tuần 32
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	22
	Bài tập
	1
	Tuần 32
	- Máy tính
	- Lớp học

	23
	Bài 50: Vi khuẩn (tiết 1)
(Mục 3 – không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung cuối bài)
	2
	Tuần 33
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	24
	Bài 51: Nấm
(Mục I.1. Lệnh ▼ trang 165 - không thực hiện 
Nội dung □ trang 165 - không dạy)
	1
	Tuần 34
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	25
	Bài tập
	1
	Tuần 34
	- Máy tính
	- Lớp học

	26
	Ôn tập 
	1
	Tuần 35
	- Máy tính
- Phiếu học tập
	- Lớp học

	27
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	Tuần 35
	- Bài kiểm tra
	- Lớp học

	28
	Tham quan thiên nhiên
	2
	Tuần 36
	- Phiếu học tập
	- Thực địa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): 
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